
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQGHCM

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH ĐT KV DM1 DM2 DM3

TỔNG ĐIỂM

(dm1*2+

dm2+dm3) NGÀNH SBD

1 12520961 Hoàng Đức Chiến 18/2/1994 1 6.25 6.25 5 24 D520214 QSBA.00637

2 12520962 Nguyễn Phú Cường 10/2/1994 3 7.25 4.75 5 24.5 D520214 QSBA.00852

3 12520963 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 26/12/1994 2NT 7 5.25 3.5 23 D480101 DQNA.001452

4 12520964 Nguyễn Thu Hà 16/12/1993 2NT 7.25 5.5 5.5 25.5 D480101 KQSA.1977

5 12520965 Bùi Xuân Hải 1/9/1993 1 4.75 6 8.5 24 D480104 NTSA1.01115

6 12520966 Nguyễn Thị Hởi 25/12/1991 6 2NT 5.75 5.75 5 22.5 D480104 QSKA1.06031

7 12520967 Võ Khánh Hưng 8/12/1994 2 7 5 4.75 24 D480101 QSKA.01304

8 12520968 Phạm Thị Bích Ly 01/10/1994 1 6.5 5.25 5.75 24 D480104 NTSA.00355

9 12520969 Nguyễn Duy Minh 19/5/1994 3 6.25 4.5 7.25 24.5 D480104 NHSA1.08674

10 12520970 Nguyễn Tiến Phát 10/6/1994 1 7 4.25 4.75 23 D520214 QSBA.05057

11 12520971 Phan Văn Tân 28/6/1987 3 7.25 5 5.25 25 D480101 KSA.014814

12 12520972 Dương Thành Khánh 29/5/1994 1 6.25 6.25 4.75 23.5 D520214 QSKA.04253

13 12520973 Nguyễn Thế Thời 27/8/1993 6 2NT 6.75 5.25 3.75 22.5 D480104 KSA.010969

14 12520974 Nguyễn Văn Tiến 15/7/1993 1 5.75 5 5.75 22.5 D480101 QSBA.07204

15 12520975 Nguyễn Văn Trực 16/11/1994 2NT 5.5 6.5 6.5 24 D480101 CSSA.03353

16 12520976 Đỗ Cao Trường 10/5/1994 1 6 5.25 5.5 23 D520214 KSA.002460

17 12520977 Nguyễn Anh Tuấn 20/8/1994 2NT 6.25 5.25 6.5 24.5 D480101 QSBA.18027

18 12520978 Lê Ngọc Tùng 16/2/1993 2NT 6.75 5 5 23.5 D520214 QSBA-08259
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